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	A. Phát triển vận động
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	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
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	Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hô hấp, tay, lưng/bụng/lườn và chân
	Thực hiện các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay giơ cao/đưa ra phía trước/, lưng /đưa sang ngang/ đưa ra sau/lắc bàn tay; cúi về phía trước, nghiêng/vặn người sang 2 bên, ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	Bài 7: Tập với quả- Hô hấp: Ngửi quả- Tay: Khoe quả (2 tay ra sau  đưa về trước)- Bụng, lườn: Rửa quả ( Cúi lưng, 2 tay chạm mũi chân) - Chân: Hái quả ( Ngồi xuống, đứng lên)
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	* Vận động: đi, chạy
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	Cả lớp
	Lớp học
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	Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn  mặc cởi quần áo, cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ..
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	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	46
	6
	Biết súc miệng bằng nước muối sau khi ăn dưới sự hướng dẫn của cô
	Súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
	Súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	84
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	 
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	85
	1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan
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	Có khả năng nhận biết vị đặc trưng của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua)
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	*Nhận biết một số loại hoa, quả quen thuộc
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	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, ca dao, truyện kể đơn giản về chủ đề ""Hoa- Quả--Rau"
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	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC  
	 
	 

	 
	136
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	Biết thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
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	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng về chủ đề: " Hoa quả rau"
	Đọc thơ: hoa nở
	Cả lớp
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	Kể lại được đoạn truyện được nghe nhiều lần với sự gợi ý của người lớn bằng các câu đơn, câu có 5-7 tiếng có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc
	Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ý 
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	Nghe hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các loại dụng cụ
Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc về chủ đề  Hoa - quả - rau
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	Có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, dán trang trí hình
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	Nặn sản phẩm đơn giản về chủ đề " Hoa- Quả- Rau"
	Nặn quả tròn
	Cả lớp
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